	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	122 /2015/NĐ-CP
	14/11/2015
	Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
	01/01/2016
	

	2. 
	Chính phủ
	123 /2015/NĐ-CP
	15/11/2015
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
	01/01/2016
	

	3. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	42/2015 /TT-BNNPTNT
	16/11/2015
	Thông tư ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
	16/11/2015
	

	4. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3730 /BTTTT-KHTC
	16/11/2015
	V/v kéo dài dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet 
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính Phủ
	373 /TB-VPCP
	16/11/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp công tác giám định tư pháp  
	
	

	6. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3725 /BTTTT-VP
	16/11/2015
	V/v phối hợp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền về biển đảo 
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2007 /QĐ-TTg
	16/11/2015
	Quyết định v/v phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức  
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	16917 /BTC-NSNN
	16/11/2015
	V/v bổ sung dự toán chi NSNN từ khoản viện trợ còn lại của giai đoạn I 
	
	

	9. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1683 /QĐ-LĐTBXH
	16/11/2015
	Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động thương bình và xã hội 
	
	

	10. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10124 /CĐ-BKHĐT
	16/11/2015
	V/v dự kiến phương án Kế hoạch đầu tư công năm 2016 
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9471 /VPCP-KGVX
	16/11/2015
	V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ điện tử 
	
	

	12. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	6008 /BGD-KHTC
	16/11/2015
	V/v đăng ký chỉ tiêu cử tuyển năm 2015 
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	57 /2015/QĐ-TTg
	16/11/2015
	Quyết định V/v chính sách đối với họat động tình nguyện của thanh niên  
	01/01/2016
	

	14. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4746 /BVHTTDL
	16/11/2015
	V/v phối hợp triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL 
	
	

	15. 
	Bộ Tư pháp
	4233 /BTP-BTTP
	16/11/2015
	V/v hướng dẫn thẩm quyền về công chứng hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất 
	
	

	16. 
	Bộ Tư pháp
	4223 /BTP-PBG
	16/11/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư số 21 
	
	

	17. 
	Văn phòng quốc hội
	98 /QH13
	17/11/2015
	Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển KTXH 
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9515 /VPCP-KGVX
	17/11/2015
	V/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết  
	
	

	19. 
	Bộ Y tế
	8877 /BYT-PC
	17/11/2015
	V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	58/2015 /QĐ-TTg
	17/11/2015
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 
	01/01/2016
	

	21. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4087 /QĐ-BGTVT
	17/11/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trong 02 tháng cuối năm 2015 
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính Phủ
	374 /TB-VPCP
	17/11/2015
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa 
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2026 /QĐ-TTg
	17/11/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
	
	

	24. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2011 /QĐ-TTg
	17/11/2015
	Quyết định V/v tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân  
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	17022 /BTC-NSNN
	17/11/2015
	V/v phân bổ sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết 
	
	

	26. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	15324 /BGTVT
	17/11/2015
	V/v triển khai thực hiện quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	14 /2015/TT-BKHĐT
	17/11/2015
	Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
	01/01/2016
	

	28. 
	Văn phòng Chính Phủ
	9603 /VPCP-KTTH
	18/11/2015
	V/v tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng 
	
	

	29. 
	Bộ Nội vụ
	5333 /BNV-TCBC
	18/11/2015
	V/v hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghjiệp công lập 
	
	

	30. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4732 /LĐTBXH
	18/11/2015
	V/v chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản 
	
	

	31. 
	Bộ Tư pháp
	4265 /BTP-BTNN
	18/11/2015
	V/v khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật  
	
	

	32. 
	Bộ Ngoại giao
	350 /CNV-TH
	18/11/2015
	V/v cử giảng viên tại Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại  
	
	

	33. 
	Thanh tra Chính Phủ
	3431 /TTCP
	18/11/2015
	V/v phối hợp thực hiện khảo sát 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng 
	
	

	34. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2005 /QĐ-BTTTT
	18/11/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức triểm lãm bản đồ trưng bày tư liệu Trường Sa của VN 
	
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10195/BKHĐT-KTĐN
	18/11/2015
	V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo đề án định hướng thu hút 
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính Phủ
	382 /TB-VPCP
	19/11/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01 
	
	

	37. 
	Thanh tra Chính Phủ
	3435 /TTCP-VP
	19/11/2015
	V/v không tiếp khách nhận hoa nhân ngày truyền thống thanh tra 
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	28 /CT-TTg
	19/11/2015
	V/v triển khai thi hành Luật ban hành VBQPPL 
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2484 /VPCP-KTTH
	19/11/2015
	V/v thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp 
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	17153 /BTC
	19/11/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương đối với dự án trung tâm sản xuất giống cây trồng giống vật nuôi tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	41. 
	Bộ Tư Pháp
	16/2015/TTLT-BTP-BQP
	19/11/2015
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
	02/01/2016
	

	42. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	15527 /BGTVT
	19/11/2015
	V/v tham gia làm việc với đoàn công tác của ngân hàng phát triển châu á 
	
	

	43. 
	Chính phủ
	124 /2015/NĐ-CP
	19/11/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	05/01/2016
	

	44. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10249/BKHĐT-PTDN
	19/11/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển DNNVV 
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	59 /2015/QĐ-TTg
	19/11/2015
	Quyết định ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 
	05/01/2016
	

	46. 
	Văn phòng Chính Phủ
	383 /TB-VPCP
	19/11/2015
	Thông báo kết luận của TTCP giáo dục phát triển nhân lực  
	
	

	47. 
	Bộ Nội vụ
	5408 /BNV-TCBC
	20/11/2015
	V/v thanh tra danh sách tinh giản biên chế  
	
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	5398 /BNV
	20/11/2015
	V/v thay đổi thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 
	
	

	49. 
	Bộ Nội vụ
	5394 /BNV
	20/11/2015
	V/v thay đổi thời gian tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết 45/NQ-CP 
	
	

	50. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5050 /BTNMT
	20/11/2015
	V/v rà soát các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 
	
	

	51. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4498 /BKHCN
	20/11/2015
	V/v đôn đốc triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng HCM 
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2045 /QĐ-TTg
	20/11/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh  
	
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	17289 /BTC-QLCS
	20/11/2015
	V/v dự thảo thông tư liên tịch quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 
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